
Cân 

nặng
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cao

(Kg) (Cm)

01 Hoàng Văn An 11/5/2021 Kinh 40 12,7 Bt 98 Bt

02 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 01/07/2021 x Kinh 38 15 Bt 95 Bt

03 Bùi Đăng Khoa 25/9/2021 Kinh 36 13,2 Bt 91 Bt

04 Vũ Nguyễn Minh Ngọc 29/11/2021 x Kinh 34 12 Bt 90 Bt

05 Hoàng Nguyễn An Nhật 06/03/2021 Kinh 42 13,5 Bt 98 Bt

06 Bùi Tuệ Nhi 05/10/2021 x Kinh 35 14 Bt 95 Bt

07 Nguyễn Tuấn Phúc 04/7/2021 Kinh 38 12,3 Bt 96 Bt

08 Nguyễn Khánh Vân 8/02/2021 x Kinh 43 14,8 Bt 100 Bt

09 Hồ Bùi Hiểu Vinh 27/01/2021 Kinh 44 14,8 Bt 101 Bt

10 Đoàn Ngọc Quang Vinh 28/12/2021 Kinh 33 15,5 Bt 94 Bt

11 Võ Tiểu Vy 26/6/2021 x Kinh 39 21,5 Thừa cân 103 Bt

12 Đào Tú Vy 30/8/2021 x Kinh 37 13,3 Bt 91 Bt

13 H' Bảo Hân Hmõk 15/3/2021 x M nông 42 15,5 Bt 98 Bt

14 Tô Ny Gia Thịnh 02/9/2024 Kinh 36 13,5 Bt 92 Bt

15 Nguyễn Phương Thùy 16/6/2021 x Kinh 39 12,6 Bt 96 Bt

16 K' Lê Bảo Duy 20/8/2024 M' Nông 37 14 Bt 98 Bt

17 Hồ Huy Hoàng 14/12/2021 Kinh 33 15,1 Bt 96 Bt

18 Nguyễn Xuân Thắng 17/02/2021 Kinh 43 12 Bt 93 Bt

Trần Thị Oanh

Nghĩa Đức, ngày 26 tháng 9 năm 2024
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